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KẾT QUẢ QUYỀN CÁ NHÂN 

QUYỀN CÁ NHÂN NỮ QUYỀN CÁ NHÂN NAM 

1 QUÂN ĐỘI NGUYỄN THỊ THU NGÂN 1 HÀ NỘI NGUYỄN ĐÌNH TOÀN

2 BÌNH THUẬN NGUYỄN THỊ LỆ KIM 2 BÌNH PHƯỚC NGUYỄN QUỐC MINH

3 CÀ MAU TRƯƠNG HẰNG MƠ 3 SƠN LA ĐÀO QUANG TÂN

3 TPHCM LIÊN THỊ TUYẾT MAI 3 TÂY NINH LÊ PHƯỚC TÂN

KẾT QUẢ QUYỀN ĐỒNG ĐỘI 

QUYỀN ĐỒNG ĐỘI NỮ QUYỀN ĐỒNG ĐỘI NAM

NGUYỄN THỊ THU NGÂN NGÔ QUỐC TRƯỜNG

1 QUÂN ĐỘI NGUYỄN THUỲ XUÂN LINH 1 CÀ MAU TRƯƠNG MINH NHỰT

PHẠM HOÀNG PHƯƠNG LINH NGUYỄN LÊ TUẤN

LÊ DƯƠNG LỆ GIANG LÊ HIẾU NGHĨA

2 BÌNH THUẬN NGUYỄN THỊ LY 2 KON TUM LÊ THANH TRUNG

NGUYỄN THỊ LỆ KIM PHẠM CHÍ KHANH

NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH LÊ ANH MINH

3 BÌNH PHƯỚC LÊ THỊ NHUNG 3 HÀ NỘI LÊ NGỌC THÀNH 

NGUYỄN THỊ THANH TUYẾT LÊ NGỌC THỊNH

LIÊN THỊ TUYẾT MAI BÙI HUY LONG

3 TPHCM CHÂU TUYẾT VÂN 3 LÀO CAI ĐOÀN VĂN KHOẺ

ĐẶNG THỊ HƯƠNG HUYỀN NGÔ CẢNH DƯƠNG

QUYỀN ĐÔI NAM NỮ 

1 HÀ NỘI NGUYỄN MINH TÚ

NGUYỄN ĐÌNH TOÀN

2 TPHCM NGUYỄN THIÊN PHỤNG 

CHÂU TUYẾT VÂN

3 BÌNH THUẬN THỚI THỊ MINH THUỲ

TRẦN TRUNG HẬU

3 BÌNH PHƯỚC NGUYỄN HUỲNH MINH TÂM

DU THỊ NGỌC ÁNH



KẾT QUẢ THI ĐẤU ĐỐI KHÁNG CÁ NHÂN

1 TÂY NINH NGUYỄN THỊ THU HẰNG 1 BÌNH DƯƠNG NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

2 TT HuẾ TRẦN THỊ HOÀI THƯ 2 TT HuẾ NGUYỄN CÔNG NHẬT

3 TIỀN GIANG VÕ THỊ NGUYÊN 3 SƠN LA QUÀNG VĂN LỊCH

3 KHÁNH HOÀ NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG NAM 3 THANH HOÁ LÊ BÁ HƯNG

1 CẦN THƠ NGUYỄN THỊ HỒNG THUẬN 1 QUÂN ĐỘI NGUYỄN KIM LONG

2 TP.HCM LÝ THỊ KIM HUÊ 2 THANH HOÁ NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG

3 KHÁNH HOÀ BÙI THỊ NGỌC QUYÊN 3 NINH THUẬN NGÔ CHÂU BẢO

3 QUÂN ĐỘI CAO THỊ KIM CHI 3 TP.HCM NGUYỄN HỮU NHÂN

1 TIỀN GIANG LÊ THỊ KIM QUYÊN 1 TP.HCM LÊ HUỲNH CHÂU

2 PHÚ YÊN TRƯƠNG THỊ NHỚ 2 LÀO CAI ĐOÀN VĂN KHOẺ

3 TP.HCM NGUYỄN NHẬT HẠ 3 SƠN LA LÒ VĂN CHUNG

3 SƠN LA DOÃN THỊ HƯƠNG GIANG 3 HÀ NỘI NGUYỄN QUANG HUY

1 NGHỆ AN VŨ THỊ HẬU 1 VĨNH LONG NGUYỄN VĂN THUẬN

2 TÂY NINH PHẠM THỊ THU DUNG 2 ĐÀ NẴNG TRẦN VIẾT ĐỨC

3 HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HẢI 3 BÌNH DƯƠNG HUỲNH TÚ

3 AN GIANG NGUYỄN THỊ HẢO 3 THÁI BÌNH BÙI VĂN TUYÊN

1 CAND NGUYỄN THỊ HOÀI THU 1 TRÀ VINH NGUYỄN NGỌC TRỌNG

2 HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THUYẾT 2 TP.HCM NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

3 TRÀ VINH HUỲNH HuẾ TRÂN 3 PHÚ YÊN BIỆN NGỌC VÀNG

3 BÌNH THUẬN NGUYỄN THỊ LY 3 QUẢNG NAM PHAN VĂN ĐƯỜNG

1 NGHỆ AN NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG 1 QUẢNG NAM NGUYỄN VĂN THANH

2 TÂY NINH PHÙNG VŨ THANH BÌNH 2 HÀ NỘI DƯƠNG THANH TÂM

3 HÀ NỘI NGHIÊM THỊ HUYỀN 3 BÌNH PHƯỚC ĐỖ TRUNG LONG

3 SƠN LA LƯỜNG THỊ KIM THOA 3 TP.HCM PHẠM HỮU SƠN

1 HÀ NỘI CHU HOÀNG DIỆU LINH 1 TP.HCM LƯƠNG MINH ĐẠT

2 TIỀN GIANG TRỊNH KIM TƯỜNG VÂN 2 QUÂN ĐỘI NGUYỄN CHÂU DUY

3 TP.HCM BÙI THỊ LAN PHƯƠNG 3 QUẢNG NAM LÊ HOÀNG VŨ

3 QUẢNG NAM TRẦN THỊ MỸ KHANH 3 ĐÀ NẴNG PHAN VĂN THIẾT

1 LÀO CAI BÙI BÍCH NGỌC 1 THANH HOÁ NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG

2 HẢI PHÒNG NGUYỄN THỊ HẰNG NGA 2 TP.HCM VÕ HOÀNG GIAO

3 KHÁNH HOÀ TẠ NGUYỄN ĐAN PHƯỢNG 3 CÀ MAU NGUYỄN ĐÌNH NAM THI

3 TP.HCM TRẦN THỊ NGỌC TRÂM 3 HÀ NỘI ĐINH QUANG ĐỨC

1 HÀ NỘI HÀ THỊ NGUYÊN 1 THANH HOÁ NGUYỄN VĂN HÙNG

2 AN GIANG VÕ THỊ KIM NGÂN 2 CAND ĐINH QUANG TOÀN

3 NGHỆ AN TRƯƠNG THỊ HIỀN 3 HÀ NỘI NGUYỄN HUY HOÀNG

3 VĨNH LONG NGUYỄN NGỌC GIÀU 3 TP.HCM HUỲNH HỒ DUY KHANH
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